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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ôn  Lê V n Huệ 

Các Hội thẩm nhân dân: Ôn  C au K on Sốc v  b  Trần T ị N ọc P ượn   

         Thư ký phiên toà: Ôn  C au C an  Đô Ra - T ư ký To  án n  n   n  u ện Tr  

Tôn,  ỉn  An G an  

    Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn tham gia phiên toà: Ông Lâm 

V n Nố  - K ể  sá  v ên 

N     0   án    n   2024,      r  s  T a án n  n   n  u ện Tr  Tôn,  ỉn  An 

G an , xé  xử sơ   ẩ  côn  k a  v  án  ìn  sự     lý số: 43/2024/TLST-HS ngày 21 

  án  6 n   2024,   eo Qu ế  địn  đưa v  án ra xé  xử sơ   ẩ  số: 43/2024/QĐXXST- 

HS n    26   án  6 n   2024, đố  vớ : 

Bị cáo Trần Quốc T, s n  n   : 24/8/2004;      u ện T,  ỉn  An G an ; nơ  đ n  

ký    k ẩu   ư n   r  v  c    : K ó  F,   ị  rấn T,  u ện T,  ỉn  An G an ; n  ề 

n   ệp: K ôn ;  rìn  đ  v n  óa: 9/ 2;   n   c: K n ;   ớ   ín : Na ;  ôn   áo: Đ o 

P ậ ; quốc  ịc : V ệ  Na ; con ôn  Trần V n H và bà La T ị T ; c ưa vợ, con  

T ền án,   ền sự: K ôn ;  

Bị cáo bị       a     n    26/0 /2024 đến na   có     .  

2. Những người tham gia tố tụng: 

2.1. Bị hại: Hồ T ị T an  T2, s n  n    09/0 /2005; địa c ỉ cư  r : K ó  A,   ị 

 rấn T,  u ện T,  ỉn  An G an . 

2.2. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

2.2.1. Bà La T ị T , s n  n  :  963; địa c ỉ cư  r : K ó  F,   ị  rấn T,  u ện T, 

 ỉn  An G an . 

2.2.2. Ông Trần V n H, s n  n  :  963; địa c ỉ cư  r : K ó  F,   ị  rấn T, 

 u ện T,  ỉn  An G an . 

2.2.3. Hồ T ị N, s n  n  : 2003; địa c ỉ cư  r : K ó  A,   ị  rấn T,  u ện T, 

 ỉn  An G an . 

2.2.4. N u ễn V n Q, s n  n  : 2004; địa c ỉ cư  r : K ó  C,   ị  rấn T,  u ện 

T,  ỉn  An G an . 

2.2.5. La N ư N , s n  n  : 2004; địa c ỉ cư  r : K u vực Bìn  T ư n  B, 

p ư n  L, quận B,    n  p ố Cần T ơ. 



2 

 

 

2.2.6. Đ  V n H , s n  n  : 2002; địa c ỉ cư  r : Ấp T, xã N,  u ện T,  ỉn  An 

Giang. 

2.2.7. Trần L   H2, s n  n  : 2003; địa c ỉ cư  r : Ấp C, xã C,  u ện T,  ỉn  

An Giang. 

2.3. Người làm chứng: 

2.3.1. Lê Huỳn  An  K, s n  n   2004;  

2.3.2. Hồ V n T3, s n  n  :  984  

(Tại phiên tòa, có mặt các ông bà: Tuyền, T1, H, N, H2, K và T3, những người 

còn lại vắng mặt.) 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

T eo các     l ệu có  ron   ồ sơ v  án v    ễn b ến     p  ên   a, n    un  v  án 

được  ó   ắ  n ư sau: 

Do p á  s n    u   uẫn c u ện  ìn  cả  na  nữ  rước đó, k oản   9     n    

30/6/2022, Trần Quốc T cùng N u ễn V n Q, Lê Huỳn  An  K, Đ, D  đều c ưa rõ  ọ, 

địa c ỉ  đến quán Bếp Ôn  B,   u c k ó  D,   ị  rấn T,  u ện T, để   p Hồ T ị T an  

T2 cùng Hồ T ị N  c ị của T2), Trần L   H2, La N ư N  và Đ  V n H    ả  qu ế  

c u ện  ìn  cả    ữa Q và T2. 

K   cả  a  bên v o b n nó  c u ện   ì xả  ra cự cã , N cầ  nón bảo   ể  đán  Q 

0  cá  v o vùn   ắ  p ả ,   ì bị T  ùn   a  đán  l   N  ều 0  cá  v o vùn     , N   ếp 

  c cầ  nón bảo   ể , T2 dùng tay cùn  xôn  v o đán  n au vớ  T,   ì được H1 ôm 

can n  n Tín  l  , N cầ  0  v ên   c   lo   ló  s n  đán  02 cá  về p ía n ư   của T, 

l   v ên   c  rơ  xuốn  đấ  bị vỡ l    a  p ần, T  ùn   a  p ả  n    0  p ần v ên   c  

bị vỡ né  về p ía N  ều l    r n  v o vùn   rán của T2       ươn   íc   Cùn  l c n  , 

Q cầ   ậ  ba k  c đán  H2 n ưn  k ôn   r n    ì bị n  ều n ư   n  o đến đán  l  , T 

c    ra đỡ l   bị   ươn    n ón  rỏ b n  a  p ả , rồ  T và Q bỏ đ  về   ì bị N đứn  p ía 

 ron  quán c ử  v  cầ  v ên   c  né  v o vùn   ắ   rá  của Q       ươn   íc  n ẹ  

Sau đó, Q và T2 được đưa đ  cấp cứu v   rìn  báo Côn  an   ị  rấn T, rồ  T2 được 

c u ển đến Bện  v ện Đ  đ ều  rị, đến n    0 / /2022   ì xuấ  v ện  

Ngày 25/01/2024, T bị k     ố, bị bắ        a  đến na    

Vậ  c ứn  k ôn    u  ồ  được   

T   các Bản kế  luận   á  địn  p áp   về   ươn   íc  lần lượ  số   0/23/T T, 

 08/23/T , T 09/23/T T cùn  n    0 /02/2023 của Trun      p áp    ỉn  A, kế  luận: 

1. T ươn   íc  của Hồ T ị T an  T2: Sẹo  rán p ả , kíc    ước  03 x 0,5 c , b  

n a  n ỡ  Ổ k u ế  sọ  rán p ả , kíc    ước  04 x 3,5 c , đá  p ập p ồn   Sẹo  ổ 

trán -   á   ươn  p ả , kíc    ước   5 x 0,5 c : Vế    ươn  sọ não  rán p ả : vỡ l n sọ 

 rán p ả , rác    n  cứn ,  áu     ướ    n  cứn   rán p ả  í   Đã p ẫu   uậ  lấ  bỏ sọ 

l n;   ện     k ôn  c n  ổn   ươn   rên c ẩn đoán  ìn  ản   Tỷ lệ p ần  r    ổn   ươn  

cơ   ể  o   ươn   íc      nên l  32%,     cố  ậ    

2  T ươn   íc  của N u ễn V n Q: Sẹo đuô      p ả , kíc    ước   ,6 x 

0,2 c ,  ướn  nằ  n an , sẹo p ẳn ,     ần   ệp   u  a l n , b  k ôn  sắc  Tỷ lệ 

p ần  r    ổn   ươn  cơ   ể l  0 %, cơ c ế  ìn     n    ươn   íc   o vậ          nên  

Sẹo đuô       rá , kíc    ước   ,5 x 0,3 c ,  ướn  nằ  x ên, sẹo p ẳn , sậ    u, b  
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k ôn  sắc  Tỷ lệ p ần  r    ổn   ươn  cơ   ể l  03%, cơ c ế  ìn     n    ươn   íc   o 

vậ          nên  Tỷ lệ p ần  r    ổn   ươn  cơ   ể  o   ươn   íc      nên l  04%  

3  T ươn   íc  của Trần Quốc T:- Sẹo đín   rá , kíc    ước   ,  x 0,2 c , sẹo 

p ẳn ,     ần   ệp   u  a l n , b  k ôn  sắc  Tỷ lệ p ần  r    ổn   ươn  cơ   ể l  

0 %, cơ c ế  ìn     n    ươn   íc   o vậ          nên; Sẹo     l n  đố  3 n ón II b n 

 a  p ả , kíc    ước  02 x 0,  c ,  ướn  nằ  x ên, sẹo p ẳn ,   , b  sắc  ọn  Tỷ lệ 

p ần  r    ổn   ươn  cơ   ể l  0 %, cơ c ế  ìn     n    ươn   íc   o vậ  có c n      

nên  Tỷ lệ p ần  r    ổn   ươn  cơ   ể  o   ươn   íc      nên l  02%  

          T   Cáo  r n  số 43/CT-VKSTT- HS n    2    án  6 n   2024, V ện k ể  sá  

n  n   n  u ện Tr  Tôn,  ỉn  An G an  đã  ru   ố Trần Quốc T về      Cố ý       ươn  

 íc     eo qu  địn      đ ể  c k oản 3 Đ ều  34 của B  luậ  Hìn  sự  

T   Cơ quan đ ều  ra v  p  ên   a sơ   ẩ  bị cáo Trần Quốc T k a  n ận   n  v  

p        n ư n    un  cáo  r n    

N ữn  n ư   l ên quan, n ư   l   c ứn  có         p  ên   a đã k a  n ận p ù 

 ợp vớ   o n b  n    un  Cáo  r n  đã nêu  rên  

Đ     ện V ện k ể  sá  luận     đố  vớ  bị cáo,   ữ n u ên qu ế  địn   ru   ố   

C n cứ v o  ín  c ấ ,  ức đ  p       , các  ìn    ế    n  n n ,   ả  n ẹ  rác  

n  ệ   ìn  sự v  n  n    n của n ư   p       , đề n  ị H   đồn  xé  xử  HĐXX  áp 

  n  đ ể  c k oản 3 Đ ều  34; các đ ể  b, s k oản   k oản 2 Đ ều 5 ; các Đ ều 90, 

9 ,  0 , 38, 54 của B  luậ  Hìn  sự, xử p    bị cáo Trần Quốc T    03  ba  n   đến 03 

 ba  n   06  sáu    án   ù  

Về vậ  c ứn ,  o k ôn    u  ồ  được; về  rác  n  ệ    n sự, các bên đã   ỏa 

  uận bồ    ư n  xon , k ôn   êu cầu  ì k ác, nên k ôn  đề cập xe  xé    ả  qu ế   

Đố  vớ  Trần Quốc T có   n  v   ùn   a  đán  Hồ T ị N và La N ư N ; Hồ T ị 

N cũn  có   n  v   ùn  nón bảo   ể , v ên   c  đán , né  N u ễn V n Q và Trần 

Quốc T  Xé    ấ , N, N1, Q và T đều bị   ươn   íc  n ẹ, k ôn   êu cầu k     ố  ìn  sự 

nên Cơ quan đ ều  ra k ôn  qu  kế   rác  n  ệ   ìn  sự về   n  v  n   l  có c n cứ  

L   nó  sau cùn  bị cáo x n   ả  n ẹ  ìn  p     

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:        

Trên cơ s  n    un  v  án, c n cứ v o các     l ệu  ron   ồ sơ v  án đã được 

 ran    n      p  ên   a, HĐXX n ận địn  n ư sau: 

[ ] Về   ủ   c  ố   n :  Đố  vớ    n  v , qu ế  địn   ố   n  của Đ ều  ra v ên v  

K ể  sá  v ên  ron  quá  rìn  đ ều  ra,  ru   ố, xé  xử đã   ực   ện đ n  về   ẩ  qu ền, 

 rìn   ự,   ủ   c qu  địn  của B  luậ  Tố   n   ìn  sự  Quá  rìn  đ ều  ra v      p  ên 

  a, bị cáo v  n ữn  n ư     a    a  ố   n  k ác k ôn  có ý k ến  o c k  ếu n    ì về 

  n  v , qu ế  địn  của n ư     ến   n   ố   n   Do đó, các   n  v , qu ế  địn   ố   n  

của Đ ều  ra v ên v  K ể  sá  v ên đã   ực   ện đều  ợp p áp   

[2] Về n    un : Quá  rìn  đ ều  ra cũn  n ư     p  ên   a bị cáo Trần Quốc T 

k a  n ận  o n b    n  v  p        của  ìn  n ư n    un  Cáo  r n  đã nêu  L   k a  

n ận     của bị cáo     Cơ quan đ ều  ra cũn  n ư     p  ên   a p ù  ợp vớ  n au, p ù 

 ợp l   k a  của n ư   có qu ền lợ  n   a v  l ên quan, n ư   l   c ứn  về        an, 

địa đ ể ,   ủ đo n,   c đíc , đ n  cơ p        v   ậu quả  o     p        ra, cùn  
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các     l ệu c ứn  cứ k ác được   u   ập k ác  quan đ n  p áp luậ  có  ron   ồ sơ v  

án  Do đó có đủ c n cứ để kế  luận: K oản   9     n    30/6/2022, Trần Quốc T có 

  n  v   ùn   a  p ả  n    0  p ần v ên   c  bị vỡ né  về p ía N  ều l    r n  v o 

vùn   rán của T2       ươn   íc   

[3] Xé   ín  c ấ ,  ức đ  n   ê   rọn  của     p   , các  ìn    ế    n  n n , 

  ả  n ẹ  rác  n  ệ   ìn  sự v  n  n    n của n ư   p       , HĐXX n ận   ấ :  

Bị cáo T c n  rẻ, lẽ ra p ả  b ế   u  ưỡn  bản    n, c    lo  ọc  ập  o c lao đ n  

để có   u n ập    p íc    a đìn   N ưn  k ôn , bị cáo n  ỉ  ọc rồ   n c ơ  lêu lỏn     

 ập đ    eo số đôn ,   o v   cán  rồ      sự đán  n au  Đ ều đán  nó   ron  v  án n   l  

  u   uẩn n a     đầu l    ữa Q vớ  T2, lẽ ra bị cáo đ    eo để đ n  v ên   a   ả  n ằ  

  n  ắn c o  a  bên, n ưn  bị cáo k ôn  l   được v ệc đó    k   N cầ  nón bảo   ể  

đán  Q   ì bị cáo  ùn   a  đán  v o     N   v  bị cáo  ùn    c  né  l   N  ều  ẫn đến 

 r n  v o vùn   rán của T2 vớ   ỷ lệ   ươn   ậ  l  32%  Bị cáo l  n ư   có n n  lực 

 rác  n  ệ   ìn  sự,   ực   ện rõ bản  ín   un    n,   ỏa  ãn  ấu   ệu k ác  quan của 

   :   Cố ý       ươn   íc   vớ   ìn    ế  địn  k un    n  n n  qu  địn      đ ể  c 

k oản 3 Đ ều  34 B  luậ  Hìn  sự có k un   ìn  p     ù    05 n   đến  0 n        

p    rấ  n   ê   rọn  , n ư cáo  r n  V ện k ể  sá   ru   ố   

H n  v  p        của bị cáo l  n u    ể  c o xã    , c ẳn  n ữn  x   p    

 rực   ếp đến sức k ỏe của Hồ T ị T an  T2    c n ản   ư n  xấu đến  ìn   ìn  an 

n n ,  rậ   ự, an  o n xã         địa p ươn   Do đó, v ệc bu c bị cáo p ả  c ấp   n   ìn  

p     ù các  l  k ỏ  xã     l  cần    ế , cần c ấp n ận đề n  ị của đ     ện V ện k ể  

sá      p  ên   a để bu c bị cáo p ả  c ấp   n   ìn  p     ù có        n            an 

 ớ  có  ác   n    áo   c cả    o bị cáo  r     n  n ư   côn    n  ố  có íc  c o xã      

Tu  n  ên,  ức  ìn  p     ù có        n    đ     ện V ện k ể  sá  đề n  ị áp   n  đố  

vớ  bị cáo l  n   ê  so vớ   ín  c ấ   ức đ  p           bị cáo đã     ra, nên đề n  ị 

n   HĐXX có xe  xé    ả  n ẹ l       p ần  

Về  ìn    ế    ả  n ẹ  rác  n  ệ   ìn  sự: T   Cơ quan đ ều  ra cũn  n ư     

p  ên  o  bị cáo đã    n  k ẩn k a  báo,  ron         an       a  bị cáo k ôn  v  p    

n o k ác, c ứn   ỏ bị cáo có  n n n  ố  cả ; k   p        bị cáo l  n ư   c ưa    n  

n ên, đ   uổ         s n  lý p á   r ển c ưa  o n  o n đã  ác đ n  đến   n  v  p        

của bị cáo; bị cáo đã  ác đ n  v  cùn    a đìn  đã   ỏa   uận bồ    ư n   o n b     ệ  

    c o bị     v  bị     cũn  k ôn   êu cầu  ì k ác đố  vớ  bị cáo  Đó l  các  ìn    ế  

  ả  n ẹ được qu  địn      các đ ể  b, s k oản  , k oản 2 Đ ều 5  B  luậ  Hìn  sự 

n   20 5   

Về  ìn    ế    n  n n   rác  n  ệ   ìn  sự: Bị cáo k ôn  p ả  c ịu  ìn    ế    n  

n n   rác  n  ệ   ìn  sự   

Đố  vớ  Trần Quốc T có   n  v   ùn   a  đán  Hồ T ị N và La N ư N ; Hồ T ị 

N cũn  có   n  v   ùn  nón bảo   ể , v ên   c  đán , né  N u ễn V n Q và Trần 

Quốc T  HĐXX,   ốn  n ấ  xé    ấ , N, N1, Q và T đều bị   ươn   íc  n ẹ, k ôn   êu 

cầu k     ố  ìn  sự nên Cơ quan đ ều  ra k ôn  qu  kế   rác  n  ệ   ìn  sự về   n  v  

n   l  có c n cứ  

[4]  Về vậ  c ứn : K ôn  
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[5]  Về  rác  n  ệ    n sự: T   p  ên   a, bị cáo, n ư   l ên quan La T ị T , 

Trần V n H vớ  bị     đã   ốn  n ấ    ỏa   uận bồ    ư n  n au xon  v  k ôn   êu cầu 

 ì k ác, nên HĐXX đề cập xe  xé    ả  qu ế   

[6]  Bị cáo p ả  c ịu án p í  ìn  sự sơ   ẩ ,   eo qu  địn      k oản 2 Đ ều  35, 

k oản 2 Đ ều  36 B  luậ  Tố   n   ìn  sự v  đ ể  a k oản   Đ ều 23 N  ị qu ế  số 

326/20 6/ BTVQH 4 n    30- 2-20 6 của    ban T ư n  v  Quốc     về  ức   u, 

  ễn,   ả ,   u, n p quản lý v  sử   n  án p í v  lệ p í   

          Vì các lẽ  rên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tu ên bố bị cáo Trần Quốc T p         Cố ý       ươn   íc  . 

C n cứ đ ể  c k oản 3 Đ ều  34; các đ ể  b, s k oản  , k oản 2 Đ ều 5 ; các 

Đ ều 38, 54, 90, 9 ,  0  của B  luậ  Hìn  sự n   20 5, sửa đổ  bổ sun  n   20  :  

Xử p   : Bị cáo Trần Quốc T 02   a   n   06  sáu    án   ù;        n c ấp   n  

 ìn  p     ù  ín     n    26/0 /2024  

C n cứ k oản 2 Đ ều  35, k oản 2 Đ ều  36 của B  luậ  Tố   n   ìn  sự n   

20 5;  đ ể  a k oản 2 Đ ều 23 N  ị qu ế  số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của    ban T ư n  v  Quốc     về án p í, lệ p í T a án   

Bị cáo Trần Quốc T p ả  c ịu 200 000 đồn  án p í  ìn  sự sơ   ẩ   

Báo c o bị cáo v  các đươn  sự có qu ền l   đơn k án  cáo  ron         n  5 

n    kể    n     u ên án   0/ /2024 , đươn  sự vắn          p  ên   a  o c k ôn  có 

    k    u ên án    có lý  o c ín  đán    ì        n k án  cáo  ín     n    n ận được 

bản án  o c được  ốn  đ    ợp lệ  

          Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự. 

 

                                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận                                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TA  ỉn   0  ; 
- VKS  u ện Tr  Tôn  02 ; 
- S  Tư p áp An G an   0  ; 

- Cơ quan THAHS, HTTP  02 ; 
- P  n   ồ sơ  0  ; 
- C   c c THADS Tr  Tôn  0  ; 
- B  p ận THAHS TA  0  ; 
- Bị cáo; 
- Các đươn  sự; 
- Lưu  ồ sơ; 

- Lưu VP.                                                                 Lê Văn Huệ 


